
HỌC KÌ:  1

Thời gian : 13H30 NGÀY 13/04/2014 LẦN THI: 1

A P Q H L M F SỐ

5% 0% 20% 0% 0% 20% 55% 100%

1 1830216801 Phan Thị Mỹ An K7MBA 10 8.5 10 8 8.5 8.1 8.7 Tám Phẩy Bảy

2 1831216802 Nguyễn Văn Anh K7MBA 9 7.5 8 6.5 7 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai

3 1831216803 Trần Phú Anh K7MBA 10 9 10 7.1 6 6.9 8.1 Tám Phẩy Một

4 1831216805 Nguyễn Kha Biền K7MBA 3 9 6 7.1 5.5 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín

5 1831216806 Đỗ Thành Danh K7MBA 9 9 8 6.8 5 6.4 7.4 Bảy Phẩy Bốn

6 1830216807 Phan Thị Hồng Dung K7MBA 10 9.5 10 6.3 7 6.4 7.9 Bảy Phẩy Chín

7 1831216900 Nguyễn Văn Dũng K7MBA 10 9 7.5 6.7 7.5 6.9 7.6 BảyPhẩy Sáu

8 1830216808 Đinh Thị Ánh Dương K7MBA 5 8.5 8 8.1 9 8.3 8.1 Tám Phẩy Một

9 1830216809 Vũ Thị Minh Dương K7MBA 8 9 8.5 7.7 7.5 7.7 8.1 Tám Phẩy Một

10 1830216810 Nguyễn Quỳnh Giang K7MBA 3 9 8 6.3 8 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai

11 1830216811 Phan Minh Mỹ Hằng K7MBA 10 9 8 8.9 9.5 9.0 8.9 Tám Phẩy Chín

12 1830216812 Hoàng Hồ Ngọc Hạnh K7MBA 9 9 7 5.9 7.5 6.2 7.1 Bảy Phẩy Một

13 1830216813 Trần Thị Thu Hạnh K7MBA 10 9 8 8 7 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai
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14 1830216814 Phạm Thị Hồng Hoa K7MBA 9 10 10 9.5 10 9.6 9.7 ChínPhẩy Bảy

15 1830216815 Phạm Thị Mai Hoa K7MBA 10 8 8.5 7.3 6 7.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

16 1830216816 Phạm Ngọc Hoàng K7MBA 10 7.5 5.5 6 8 6.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu

17 1831216817 Nguyễn Xuân Hồng K7MBA 10 9.5 10 7.3 6 7.0 8.3 Tám Phẩy Ba

18 1830216818 Bùi Lê Thiên Hương K7MBA 6 9 8 7.6 5 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

19 1831216819 Nguyễn Hoàng Huy K7MBA 7 10 10 9 9.5 9.1 9.4 ChínPhẩy Bốn

20 1830216820 Lê Thị Huyền K7MBA 3 8.5 7 7.6 6.5 7.4 7.3 Bảy Phẩy Ba

21 1830216822 Đoàn Thị Thùy Linh K7MBA 2 9.5 10 7.7 8.5 7.9 8.3 Tám Phẩy Ba

22 1831216823 Phạm Minh K7MBA 10 9 9 7.7 5 7.2 8.1 Tám Phẩy Một

23 1830216824 Vũ Thị Tố Nga K7MBA 1 9 8.5 7.3 6 7.0 7.4 Bảy Phẩy Bốn

24 1831216825 Trịnh Thanh Nghị K7MBA 10 9 9 7.1 6.5 7.0 8.0 Tám

25 1830216826 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt K7MBA 10 8 8 6.6 5 6.3 7.2 Bảy Phẩy Hai

26 1831216828 Nguyễn Quang Tâm K7MBA 10 8.5 8 7 7 7.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

27 1831216829 Võ Viết Tâm K7MBA 9 8.5 6 7.1 6 6.9 7.1 Bảy Phẩy Một

28 1831216831 Nguyễn Quyết Thắng K7MBA 1 9 7 8.2 6 7.8 7.5 Bảy Phẩy Năm

29 1830216832 Kiều Thanh Hiền Thảo K7MBA 9 9 10 8.3 6.5 7.9 8.6 Tám Phẩy Sáu

30 1830216833 Nguyễn Phương Thảo K7MBA 8 10 10 7.2 7 7.2 8.4 Tám Phẩy Bốn

31 1831216834 Trương Văn Thiên K7MBA 5 9 8 6.3 5 6.0 7.0 Bảy

32 1830216836 Mai Thị Thương K7MBA 0 0 0 6.6 8 6.9 3.8 Ba  Phẩy Tám

33 1830216837 Nguyễn Hoàng Thương K7MBA 9 8.5 9 6.3 6.5 6.3 7.4 Bảy Phẩy Bốn

34 1830216838 Võ Thị Thanh Thương K7MBA 10 10 10 6.5 7 6.6 8.1 Tám Phẩy Một

35 1830216839 Trần Thị Huyền Trang K7MBA 9 9 10 8 6.5 7.7 8.5 Tám Phẩy Năm35 1830216839 Trần Thị Huyền Trang K7MBA 9 9 10 8 6.5 7.7 8.5 Tám Phẩy Năm

36 1831216840 Phan Thành Tuấn K7MBA 4 9 10 7.5 6.5 7.3 8.0 Tám
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37 1831216841 Trần Ngọc Tuấn K7MBA 10 8.5 7 6.8 7 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

38 1831216842 Phạm Thanh Tuấn K7MBA 2 8 9.5 7 6 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

39 1830216844 Nguyễn Thanh Tuyền K7MBA 9 8 7 8 8 8.0 7.9 Bảy Phẩy Chín

40 1830216845 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền K7MBA 10 8.5 8.5 7.2 7 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín

41 1830216847 Trần Thị Hải Yến K7MBA 8 9.5 10 7.1 7 7.1 8.2 Tám Phẩy Hai

STT
SỐ

LƯỢNG
TỶ LỆ

(%)

1 Số học viên đạt 40 98%

2 Số học viên nợ 1 2%

41 100%

Đà Nẵng, 10/12/2014

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(Ký ghi rõ họ tên)
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